
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG 

TRƯỜNG MẦM NON SỞ DẦU 

 

 

 

 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM 

 

Lớp: 3 TUỔI C1 

 

 
 

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Anh – Đào Thị Thanh Huệ 

 
 

 

 

 

 
 

NĂM HỌC: 2022-2023 

 



 

 

 

DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ TRONG NĂM 

 
 

TT Chủ đề Nhánh chủ đề 

Số tuần 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

(nếu có) 

1 
 

"TRƯỜNG MẦM 

NON" 

1 Bé vui tết Trung Thu 1 5/9 - 9/9 Nguyễn Thị Hải Anh  

2 Trường MN Sở Dầu của Bé 1 12/9 - 16/9 Đào Thanh Huệ  

3 Lớp học của bé 1 19/9 - 23/9 Nguyễn Thị Hải Anh  

4 Đồ chơi trường bé 1 26/9 - 30/9 Đào Thanh Huệ  

2 
 

"BẢN THÂN" 

1 Bé là ai? 1 3/10 - 7/10 Nguyễn Thị Hải Anh  

2 Cơ thể của bé 1 10/10 - 14/10 Đào Thanh Huệ  

3 Bé cần gì để lớn lên và khỏe  mạnh 2 17/10 - 28/10 Nguyễn Thị Hải Anh  

3 
 

"GIA ĐÌNH BÉ 

YÊU" 

1 Ngôi nhà của bé 1 31/10 - 4/11 Đào Thanh Huệ  

2 Những người thân trong GĐ 1 7/11 - 11/11 Nguyễn Thị Hải Anh  

3 Đồ dùng gia đình bé 1 14/11 - 18/11 Đào Thanh Huệ Ngày 20-11 

4 Nhu cầu gia đình 1 21/11 - 25/11 Nguyễn Thị Hải Anh  

4 "NGHỀ BÉ BIẾT" 

1 Bé tìm hiểu nghề xây dưng 1 28/11  - 2/12 Đào Thanh Huệ  

2 Bé tìm hiểu về nghề nông 1 5/12 - 9/12 Nguyễn Thị Hải Anh  

3 Một số nghề truyền thống 1 12/12 - 16/12 Đào Thanh Huệ  

4 Ngày QĐVN 22/12 1 19/12 - 23/12 Nguyễn Thị Hải Anh  



 

 

TT Chủ đề Nhánh chủ đề 

Số tuần 

thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

(nếu có) 

5 

"THẾ GIỚI THỰC  

VẬT - TẾT MÙA 

XUÂN” 

1 Một số loại rau củ quả 1 26/12 - 30/12 Đào Thanh Huệ  

2 Tết cổ truyền 1 2/1- 6/1 Nguyễn Thị Hải Anh Ngày hội gói bánh 

chưng, hội chợ 

xuân (9-17/1) 3 Mùa xuân của bé 2 30/1 - 10/2 Đào Thanh Huệ 

4 Một số loai hoa 1 13/2 - 17/2 Nguyễn Thị Hải Anh  

5 Một số loại cây 1 20/2 - 24/2 Đào Thanh Huệ  

6 
 "PHƯƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG “ 

1 PTGT đường bộ 1 27/2 - 3/3 Nguyễn Thị Hải Anh  

2 PTGT đường thủy 1 6/3 - 10/3 Đào Thanh Huệ Ngày 8-3 

3 PTGT đường hàng không 1 13/3 - 17/3 Nguyễn Thị Hải Anh  

4 Một số luật lệ giao thông 1 20/3 - 24/3 Đào Thanh Huệ  

7 

 

"THẾ GIỚI ĐỘNG 

VẬT " 

1 Động vật sống trong gia đình 1 27/3 - 31/3 Nguyễn Thị Hải Anh  

2 Động vật sống sưới nước 1 3/4  - 7/4 Đào Thanh Huệ  

3 Động vật sống trong rừng 1 10/4 - 14/4 Nguyễn Thị Hải Anh  

4 Một số con côn trùng 1 17/4 - 21/4 Đào Thanh Huệ  

8 
 

"HIỆN TƯỢNG TN" 

1 Khám phá nước 1 24/4 - 28/4 Nguyễn Thị Hải Anh  

2 Một số hiện tượng tự nhiên 1 1/5 - 5/5 Đào Thanh Huệ  

9 
 

"QUÊ HƯƠNG" 

1 Thành phố Hải Phòng 1 8/5 - 12/5 Nguyễn Thị Hải Anh  

2 Quê hương đất nước 1 15/5 - 19/5 Đào Thanh Huệ  

3 Bác Hồ kính yêu 1 22/5 - 26/5 Nguyễn Thị Hải Anh  



 

 

 

DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG HỌC 

 

Chủ đề 
 

Nhánh 

 

Lĩnh vực phát triển 
 

Thể chất 
Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ 

TC KNXH 
Khám phá Toán Thơ, truyện Tạo hình Âm nhạc 

Mầm 

non 

1 Bật xa 20-25cm   
Truyện:  

Đôi bạn tốt 

Trang trí đèn 

trung thu 

DH: Rước đèn 

dưới ánh trăng 

Ngày tết trung 

thu của bé 

2 
Đi trong  

đường hẹp 

Tìm hiểu  

chiếc cầu trượt 
 Cô và mẹ 

Vẽ: Con đường 

đến trường 

Trường Mầm 

non Sở Dầu 

thân yêu 

 

3 Ném xa bằng 1 tay  
Xếp tương ứng 

1-1 

Truyện: Ong 

Bi đi học 

Tô màu chiếc 

cầu tụt 
DH: Quốc ca  

4 
Bò  

chui qua cổng 
 Một và nhiều Bạn mới  Nặn quả bóng  

VĐ: Trường 

chúng cháu là 

trường MN  

 

Tổng số 4 1 2 4 4 4 1 

Bản 

thân 

1 
Bò bằng bàn tay 

và bàn chân 

Tìm hiểu về cơ 

thể bé 
 

Truyện cậu bé 

mũi dài 

Tô màu trang 

phục bạn trai 

bạn gái 

DH: Tay thơm 

tay ngoan  
 

2 

Đi thay đổi 

hướng theo 3-4 

điểm zic zac 

 

Nhận biết hình 

vuông hình tam 

giác 

Thơ Cái lưỡi In bàn tay 

VĐMH:  

Tay thơm 

 tay ngoan 

 

3 
Bật tiến về phía 

trước 
  

Thơ Mười 

ngón tay 

Nặn vòng tặng 

bạn 

DH: Rửa mặt 

như mèo 

Bé giới thiệu 

về bản thân 

4 
Bật tiến về phía 

trước, ném xa 
 Ghép đôi 1-1 

Truyện Gấu 

con bị sâu răng 

Dán trang trí 

quần áo 

VĐ: Rửa mặt 

như mèo 
 

Tổng số 4 1 2 4 4 4 1 



 

 

Chủ đề 
 

Nhánh 

 

Lĩnh vực phát triển 
 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

Gia 

đình 

1 
Đi kiễng gót  

liên tục 
  

Truyện: 

Cô bé quàng 

khăn đỏ 

Tô tranh người 

thân trong gia 

đình 

DH: Mẹ đi 

vắng 
Mẹ yêu của bé 

2 

Bò bằng bàn tay 

bàn chân theo 

đường díc dắc 

 

 

Nhận biết phía 

trước, phía sau 

của bản thân 

Thơ 

Giúp mẹ 
Dán ngôi nhà 

Dạy VĐ: Mẹ 

đi vắng 
 

3 

Chạy 15m liên 

tục theo hướng 

thẳng 

 

 Xếp xen kẽ 

Thơ 

Cô giáo của 

em 

Làm bưu thiếp 

tặng cô nhân 

ngày 20/11 

DH: Cô và mẹ  

4 
Bước lên, xuống 

bục cao 30cm 

 

Tìm hiểu về đồ 

dùng trong gia 

đình 
 

 
Truyện 

Nhổ củ cải 
Nặn đôi đũa 

Dạy VĐ: Cháu 

yêu bà 
 

Tổng số 4 1 2 4 4 4 1 

Ngành 

nghề 

1 
Đá bóng vào 

gôn 

Tìm hiểu về 

nghề xây dựng 
 

Thơ: Em là thợ 

xây 

Tô màu dụng cụ 

nghề 

DH: Cháu yêu 

cô chú công 

nhân 

 

2 
Đập và bắt bóng 

với cô 

Tìm hiểu về 

nghề xây nông 
 

Truyện: Thỏ 

nâu làm vườn 
Nặn cái xẻng 

VĐ: Cháu yêu 

cô chú công 

nhân 

 

3 

Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh 

 

  

Đồng dao: 

 Rềnh rềnh 

ràng ràng 

Làm sợi bánh đa 
VĐ: Em thích 

làm chú bộ đội 

Bé yêu bác lao 

công 

4 
Trườn sấp theo 

hướng thẳng 
 

Đếm đến 2, 

nhận biết SL 

trong phạm vi 2 

Thơ: Chú bộ 

đội Hải quân 

Tô màu trang 

phục Chú bộ đội 

DH: Em thích 

làm chú bộ đội 
 

Tổng số 4 2 1 4 4 4 1 



 

 

Chủ đề 
 

Nhánh 

 

Lĩnh vực phát triển 
 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

TGTV 

1 

Đi thay đổi  

tốc độ theo 

 hiệu lệnh 

Tìm hiểu  

về một số loại 

rau củ 

 Thơ: Củ cà rốt Nặn quả tròn 
DH: Cây bắp 

cải 
 

2 

Bắt và tung 

bóng với cô 

bằng 2 tay 

 
Tìm hiểu về hoa 

hồng hoa cúc 

Truyện: Sự 

tích hoa mào 

gà  

Dán hoa tặng 

mẹ 

Vđ theo nhịp 

Màu hoa 
 

3 

Chuyền bắt bóng 

sang hai bên theo 

hàng dọc 

  
Truyện: Sự 

tích ngày tết 
Vẽ chùm nho 

DH: Sắp đến 

tết rồi  

 

Ngày tết quê 

em 

4 

Bật xa, ném 

trúng đích bằng 

1 tay 

 
So sánh to hơn 

nhỏ hơn 

Thơ: Mùa 

xuân 
In hoa vân tay  

DH: Hoa lá 

mùa xuân 
 

5 Nhảy lò cò  

Đếm đến 3, 

nhận biết SL 

trong PV 3 

Thơ: Dán hoa 

tặng mẹ  

Sáng tạo cùng 

màu nước 
DH: Màu hoa   

6 
Đi theo vạch kẻ 

thẳng trên sàn  
 

NB, so sánh  

hình chữ nhật, 

hình tam giác  

Thơ: Cây dây 

leo 
Xé lá rụng  

VĐ: Lý cây 

xanh  
 

Tổng số 6 1 4 6 6 6 1 

Giao 

thông 

1 

Chạy theo 

hướng thẳng, bò 

chui qua cổng 

Tìm hiểu chiếc 

xe đạp 
 

Truyện: Xe lu, 

xe ca 

Làm ô tô bằng 

vỏ hộp 

DH: Em tập lái 

ô tô 
 

2 
Bò bằng bàn tay 

và cẳng chân 
 

Đếm đến 4, 

nhận biết SL 

trong PV 4 

Thơ: Quà 8/3 
Vẽ thuyền trên 

biển 

DH: Em đi 

chơi thuyền 
 

3 
Ném trúng đích 

nằm ngang 
 

Nhận biết tay 

phải, tay trái của 

bản thân 

Thơ: Tập gấp 

máy bay 
Gấp máy bay 

VĐ: Em tập lái 

ô tô 
NH: Anh phi công ơi 

 

4 Tung bóng cho cô   
Thơ: Đèn giao 

thông 

Dán đèn tín hiệu 

giao thông 

DH: Đường 

em đi  

Bé yêu chú cảnh 

sát giao thông 

Tổng số 4 1 2 4 4 4 1 



 

 

Chủ đề 
 

Nhánh 

 

Lĩnh vực phát triển 
 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

TGĐV 

 

1 

 

Bò chui qua 

cổng, bật tiến về 

phía trước 

 

Tìm hiểu con 

mèo 
 

Thơ: Đàn gà 

con 
Vẽ đàn gà con 

DH: Con gà 

trống 
 

2 

 

Đi trong đường 

hẹp đầu đội túi 

cát 

 

 

Tìm hiểu con 

cá 
 

Thơ: rong và 

cá 
Dán đàn cá bơi 

DH: Cá vàng 

bơi 
 

3 

Chạy đổi hướng 

theo 3-4 điểm  

ziczac 

  

 

Truyện: Bác 

gấu đen và hai 

chú thỏ 

 

Nặn con thỏ 
VĐ: Thỏ đi 

tắm nằng 

Bé chăm sóc 

chú thỏ 

4 

Đi trong đường 

hẹp, bật tiến về 

phía trước 

 

 

Nhận biết hình 

vuông, hình tròn 

hình tam giác, 

hình chữ nhật 

 

Truyện chú vịt 

xám 

Làm con bướm 

 

 
 

VĐ: Kìa on 

bướm vàng 

 
 

 

Tổng số 4 2 1 4 4 4 1 

HTTN 

1 Bật tại chỗ  

 

 

So sánh độ dài 

ngắn của 2 đối 

tượng 

 
 

Truyện: nàng 

tiên mưa 

Xé dán mây 

mưa 

DH: Mùa hè 

đến 
 

2  

 

Tìm hiểu về 

ngày và đêm 

 

 
Thơ: Nắng bốn 

mùa 
Vẽ ông mặt trời VĐ: Nắng sớm 

Bé tiết kiệm 

điện 

Tổng số 1 1 1 2 2 2 1 



 

 

Chủ đề 
 

Nhánh 

 

Lĩnh vực phát triển 
 

Thể chất Nhận thức Ngôn ngữ Thẩm mỹ TC KNXH 

Quê 

hương 

1 
Trườn sấp, bật 

xa 20-25cm 
 

 

 

Đếm đến 5, 

nhận biết SL 

trong PV 5 

 
 

Truyện: Ai 

ngoan sẽ được 

thưởng 

Dán cờ tổ quốc  
DH: Hòa bình 

cho bé 
 

2 

 

 

Ném xa bằng 2 

tay 

 
 

 
So sánh rộng 

hơn, hẹp hơn 

Thơ: Ngôi nhà 

của bé 

Tô tranh hoa 

phượng đỏ 

VĐ: Hòa bình 

cho bé 
 

3 

 

Truyền bóng 2 

bên theo hàng 

ngang 
 

  Bác Hồ của em 
Trang trí ảnh 

bác 

 

VĐ: Đêm qua 

em mơ gặp 

Bác Hồ 

 

Bác Hồ của em 

Tổng số 3 0 2 3 3 3 1 

Cộng tổng số  

HĐH cả năm 34 10 17 35 35 35 9 

 
 

NGƯỜI DUYỆT 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Anh             Đào Thị Thanh Huệ 

 

 

 


